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KẾ HOẠCH 

           Tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc,  gia cầm đợt 2 năm 2023 

       

 Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND, ngày 31/08/2023 của UBND huyện 

Hoằng Hóa về việc tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc gia cầm đợt 1 năm 2023. 

Trong năm 2023 c c th ng đầu năm 2023, t nh h nh   ch  ệnh gia súc, gia cầm 

trên c  n  c  i n  iến ph c tạp, nh t  à   ch  úm gia cầm  o vi rút  /H5N1, 

 /H5N6, và  /H5N8,  ệnh D ch t   h u  hi;  ệnh Viêm  a n i c c trên tr u  ò, 

 ệnh    m m  ong móng.... trên đ a  àn huyện v i sự quan t m, ch  đạo của c p ủy, 

ch nh quyền và c c c p, nên t nh h nh   ch  ệnh  n đ nh,  h ng ph t sinh t nh h nh 

  ch  ệnh trên gia súc, gia cầm, c ng t c tiêm phòng năm 2022 đ  đ ợc tri n  hai 

th o đúng  ế hoạch. Kết qu  c  th  nh  sau:   

 

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TIÊM PHÕNG ĐỢT I/2023 

 1. Kết quả tiêm phòng đợt 1/2023 

 2. Tiêm phòng cho đàn chó: Toàn x  có 7/7 th n  tiêm phòng v c xin  ại cho 

đàn chó, tiêm đ ợc 530/580con đạt 94,1%  so v i  ế hoạch huyện giao. Đạt 100% 

so v i t ng đàn. 

 3. Tiêm phòng cho Đàn trâu bò: Tiêm phòng v c xin t  huyết trùng ,  M M 

tiêm đ ợc 100 con/150 con, đạt 66,7% so v i  ế hoạch huyện giao đạt 75 % t ng 

đàn 

Tiêm phòng v c xin viêm  a n i c c trên đàn tr u  ò đạt trên 50%. 

 4. Tiêm phòng cho đàn lợn. Tiêm đ ợc 150 con,  ằng 50%  ế hoạch huyện 

giao. 

 5. Tiêm phòng cho đàn gia cầm : Tiêm đ ợc 12.800 con  ằng 80%, so v i  ế 

hoạch huyện giao.  

- Đ nh gi  chung:   ng t c tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đ ợc sự quan 

t m  ch  đạo của c p ủy đ ng, ch nh quyền và c c  đoàn th  ch nh tr  nên đ  đạt 

đ ợc  ết qu  nêu trên , đi n h nh nh   th n Khang Thọ H ng , Th n Nội Tý, Th n 

 húc Thọ, song vẫn còn một số th n ch a s t  sao c n  ộ th n ch a nhiệt t nh, nên 

 ẫn đến  ết qu  tiêm của một số t ng đàn đạt  ết qu  ch a cao. 

 II. KẾ HOẠCH TIÊM PHÕNG ĐỢT 2 NĂM 2023 

 1. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

1.1, Mục đích. 

- Tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm  à nhằm chủ động, ngăn chặn, 

phòng  ệnh hiệu qu  c c  oại   ch  ệnh động vật,  hống chế  ập tắt   ch  ệnh ngay 

 hi còn  iện hẹp, sẵn sàng  ng phó nhằm gi m thi u nguy cơ   y nhi m c c  oại 

  ch  ệnh m i, nhằm đ m   o an toàn cho s n xu t chăn nu i,   o đ m an toàn thực 

phẩm và   o vệ m i tr ờng trên đ a  àn x . 

2.2, Yêu cầu. 
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  - Tăng c ờng c ng t c tuyên truyền n ng cao nhận th c, tr ch nhiệm của c n 

 ộ, và nh n   n, ng ời chăn nu i hi u rõ t c hại của   ch  ệnh gia súc, gia cầm 

phòng  ệnh cho đàn gia súc, gia cầm tr nh   y  an sang ng ời, ph t tri n  inh tế. - 

 h p hành  uật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 và Ngh  đ nh của  h nh 

phủ quy đ nh chi tiết một số điều của  uật thú y số32/2018/QH14 ngày 19 th ng 

11/2018 . 

-  huẩn    đầy đủ, sẵn sàng nh n  ực, trang thiết    vật t , hóa ch t cần thiết 

ph c v  c ng t c phòng, chống   ch  ệnh gia súc, gia cầm. Thực hiện tiêm phòng 

 ắt  uộc 100% cho gia súc, gia cầm trong  iện ph i tiêm, đ m   o c ng t c tiêm 

phòng nhanh gọn đúng quy tr nh  ỹ thuật cũng nh  đ m   o an toàn tuyệt đối cho 

ng ời và ph ơng tiện trong qu  tr nh tham gia phòng chống   ch  ệnh, tiêm phòng 

vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm.  

 III. ĐỐI TƯỢNG TIÊM PHÕNG BẮT BUỘC, THỜI  GIAN TIÊM, ĐỐI 

VỚI CÁC LOẠI VẬT NUÔI. 

-Đối tượng , các loại bệnh bắt buộc 

 1. Đối với đàn chó, mèo. 

 - Tiêm vắc xin  ại cho đàn chó,mèo từ 01 th ng tu i tr   ên trên đ a  àn 

toàn xã. 

  2. Đối với  đàn trâu bò. 

- Tiêm v c xin Viêm Da n i c c cho đàn tr u  ò từ 4 th ng tu i tr   ên.    

- Tiêm vắc xin phòng  ệnh t   huyết trùng cho đàn tr u,  ò từ 6 th ng tu i tr   ên , vắc  

xin  M M cho đàn tr u  ò  từ  2,5 th ng tu i tr    ên trên phạm vi toàn x , và phòng  ệnh 

viên  a n i c c. 

3. Đối với  đàn lợn.  

- Tiêm vắc xin   ch t   ợn, t  huyết trùng cho đàn  ợn từ 01 th ng tu i tr    ên trên 

phạm vi toàn x .  

  - Tiêm  M M cho đàn  ợn n i, đực giống, c c  oại  ợn   trang trại, gia trại đặc 

 iệt  à vùng đ   x y ra   ch  ệnh hoặc có nguy cơ cao,  hi  có   ch  x y  ra, tiêm toàn  ộ 

gia súc trong vùng   ch. 

 4. Đối với  gia cầm . 

- Tiêm vắc  xin   ch t  v t, Niu c t sơn và v c xin t  huyết trùng cho đàn gia cầm  

  - Tiêm vắc xin phòng   ch cúm gia cầm H5N1( H5N6) và đàn gà tiêm v c xin 

cúm gia cầm cho đàn gà, v t, ngan từ 14 ngày tu i tr   ên trên phạm vi toàn x . 

 IV. KINH PHÍ TIÊM PHÒNG: 

 1. Đối với đàn chó. 

 - Tiêm vắc xin phòng  ại cho đàn chó,mèo thu 24. 000 đ ng/con  

2. Đối với đàn lợn. 

 -Tiêm vắc xin   ch t   ợn và  ép t  huyết trùng, phó th ơng hàn thu 

16.000đ ng/con 

-Tiêm vắc xin  ỡ m m  ong móng (Tuy  0).  ợn thu 26.000đ ng/con 

 3. Đối với đàn trâu, bò. 

-Tiêm v c xin viên  a n i c c đàn tr u  ò  ê nghé. Thu 45.000đ ng /con 

 -Tiêm vắc  xin  t   huyết trùng và  M M ( Tuy  0) tr u  ò thu 36.000 đ ng 

/con 

 4. Đối với đàn gia cầm. 

 - Tiêm vắc xin cúm gia cầm  thu 900 đ ng/con 
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 V. THỜI GIAN TIÊM PHÕNG. 

 1. Cụ thể như sau: 

- Ngày 08 /09/2023 hội ngh   tri n  hai đến c c nghành đoàn th  , tr  ng th n, 

   th  chi  ộ,  an n ng nghiệp. 

*  Bắt đầu t  ch c Tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm  c  th  nh  sau. 

 - Từ ngày 11/09/2023  Tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm tại  húc Thọ 

 -Từ ngày 12/09/2023 Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm tại Th n  hú 

Th nh 

- Từ ngày 13/09/2023 Tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm tại Th n Khang 

Thọ H ng  

- Từ ngày 14/09 /2023  Tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm tại Th n   húc 

 ộc 

 - Từ ngày 15/09 /2023 Tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm tại Th n  ự Đà 

- Từ  ngày 16 /09/2023  Tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm tại Th n Mỹ Đà 

- Từ ngày 17/09/2023  Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm tại Th n Nội Tý 

- Từ ngày 18/09/2023 Tiêm vét cho c c  oại vật nu i tr ờng hợp còn  ại 

- Từ ngày 19/ 09 /2023   Tiêm phòng cho đàn, Tr u  ò  ê nghé  v c xin  Viêm 

 a n i c c. 

  i ng  h n    Đà  à  h n   i     i     ng th m       i    năm n y    

chi   àm 2 t  ti m ph ng  

 

 2.Tổ chức thực hiện 

   Ban nông nghiệp, thú y: Tham m u UBND x  x y  ựng  ế hoạch tri n  hai 

tiêm phòng, t  ch c  ực   ợng nh n  ực tham gia c ng t c tiêm phòng cho đàn gia 

súc, gia cầm đợt 2/2023, và x y  ựng  ế hoạch  ự trù  inh ph  c  th  đ m   o ph c 

v  cho c ng t c tiêm phòng đạt  ết qu  cao. 

- X y  ựng  i u mẫu cho c c th n rà so t c c hộ chăn nu i thống  ê đầy đủ  

đàn gia súc, gia cầm trong  iện tiêm phòng. 

 -Tham m u c c  iện ph p xử  ý,  hống chế, đối phó v i c c t nh huống  hi có 

  ch  ệnh gia súc, gia cầm x y ra trên đ a  àn. 

Trưởng thôn: Thống  ê ch nh x c t ng đàn gia súc, gia cầm đến từng hộ chăn 

nu i nhỏ  ẻ, gia trại và cùng thú y, t  tr  ng  NTT, th n đội tr  ng trực tiếp tham 

gia tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. 

  Đài truyền thanh: Tăng c ờng thời   ợng tuyên truyền  ế hoạch phòng, 

chống   ch  ệnh gia súc, gia cầm và  ế hoạch tiêm phòng đợt 2/2023 cho đàn gia 

súc, gia cầm đ  nh n   n và c c hộ chăn nu i  iết thực hiện. 

3. Các đồng chí thành viên BCĐ tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh gia 

súc, gia cầm. 

 -Tăng c ờng nắm  ắt t nh h nh   ch  ệnh gia súc, gia cầm   c c th n, hộ gia 

đ nh chăn nu i,   o c o   p thời về B Đ đ  có  iệp ph p xử  ý cũng nh  tuyên 

truyền đến c c hộ chăn nu i   p thời phòng chống   ch  ệnh và ch p hành tiêm 

phòng đợt 1/2023 cho đàn gia súc, gia cầm. 

*Mặt trận tổ quốc và, các đoàn thể: 

 Đề ngh  MTTQ tăng c ờng vận động Đoàn viên, Hội viên t ch cực tham gia 

h  ng  ng thực hiện tốt  ế hoạch phòng, chống   ch  ệnh gia súc, gia cầm, c ng t c 
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đẩy  ùi  c c  oại  ệnh   ch  ệnh, và tiêm phòng v c xin cho gia súc, gia cầm trên đ a 

 àn toàn x  đợt 2/2023. 

  Trên đ y  à  ế hoạch  hòng, chống   ch  ệnh và tiêm phòng vắcxin cho đàn 

gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023. Đề ngh  thành viên B Đ tập trung ch  đạo và thực 

hiện th o  ế hoạch đ  c ng t c phòng, chống   ch  ệnh, tiêm phòng cho đàn gia súc, 

gia cầm đợt 2/2023 đạt  ết qu  cao. 

Nơi nhận:                                                                              KT. CHỦ TỊCH 

-  hòng NN& TNT huyện (B/c);                                         PHÓ CHỦ TỊCH 

- Trung t m DVNN huyện (B/c); 

- TTr ĐU, HĐND xã (B/c); 

- B Đ phòng chống   ch  ệnh GSG ; 

-   ng an, MTTQ,   c đoàn th  ( /h); 

- Đài TT (đ a tin); 

- Tr  ng th n,BT B (T/h);                                                         Lê Viết Lai 
-   u: VT. 
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